
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 Tuổi C5  

Tên giáo viên: Lê Tuyết - Ánh Lê - Hoàng Nguyệt  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 24/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, kiểm tra đồ dùng cá 

nhân trẻ nếu thấy có bất thường thì ghi vào sổ nhật ký theo dõi 

- Hướng dẫn trẻ nói đầy đủ câu khi trẻ đàm thoại, trả lời các câu hỏi của cô trong các 

hoạt động học. 

- Cho trẻ về các góc chơi mà trẻ thích 

*TDS: Khuôn mặt cười - Anh chị em - Trống cơm - Nhạc nước nga 

* Khởi động: Khuôn mặt cươi 

* Trọng Động: Anh chị em 

+ Đưa 2 tay ra trước , bắt chéo 2 tay trước ngực,sang ngang 

- Lưng, bụng, lườn: 

+ hai tay đưa Nghiêng người sang trái, sang phải đồng thời vỗ 

+ Hai tay chống hông nghiêng sang trái ,nghiêng sang phải 

- Chân: 

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. 

-Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng 

- Vận động theo giai điệu bài hát - -Trống cơm- nhạc nước nga   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về chủ đề các con vật nuôi trong gia đình, động vật sống trong rừng, con 

vật sống dưới nước, côn trùng. 

 

-Trò chuyện với trẻ về 2 ngày nghỉ: Đi chơi, đi thăm ông bà, đi công viên 

- Cho trẻ đọc đồng dao, ca dao: Đi cầu đi quán, kéo cưa lừa sẻ, rềnh rềnh ràng ràng, tay 

đẹp, chi chi chành chành. 

- Thơ: Đàn gà con, Rong và cá   

 

Hoạt động học T2 
Văn học Văn học Văn học Văn học 



Thơ : Đàn gà con 

Tác giả:Phạm Hổ   

Thơ: Rong và cá 

(Tác giả: Phạm Hổ) 

(MT46)   

Truyện: Dê con 

nhanh trí   

Truyện; Ba người 

bạn   

MT18, 

MT46, 

MT75, 

MT84, 

MT4 

T3 

Khám phá 

- Một số vật nuôi 

trong gia đình 

(MT18)   

Khám phá 

Một số động vật sống 

dưới nước   

Khám phá 

- Một số động vật 

sống trong rừng   

Khám phá 

Tìm hiểu một số con 

côn trùng 

 

(Tìm hiểu vòng đời 

của bướm.)   

T4 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định vị 

trí phía trên - dưới, 

trước - sau của bản 

thân.   

Vận động 

VĐCB: Ném trúng 

đích thẳng đứng bằng 

1 tay 

TC: Trời nắng trời 

mưa   

Làm quen với toán 

- Ôn tập nhận biết về 

kích thước to – nhỏ, 

dài – ngắn, cao thấp   

Vận động 

VĐCB: BẮT VÀ 

TUNG BÓNG VỚI 

CÔ BẰNG 2 TAY 

 

TCVĐ: CÂY CAO 

CỎ THẤP (MT4)   

T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ và tô màu con gà 

con 

( Tiết mẫu)   

Hoạt động tạo hình 

tạo hình con cá bằng 

lá cây   

Hoạt động tạo hình 

Steam: Làm tổ chim   

Hoạt động tạo hình 

In hình con bướm 

bằng vân tay (MT84)   

T6 

Âm nhạc 

DH: Gà trống mèo 

con và cún con 

NH: Gà trống thổi 

kèn 

TC: Tai ai tinh   

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát “Cá 

vàng bơi” Sáng tác: 

NDKH: +Nghe hát: 

Chú ếch con 

+TCAN: Hát theo 

hình vẽ (MT75)   

Âm nhạc 

- NDTT: Cảm thu âm 

nhạc, âm thanh 

- NDKH: Những tiết 

tấu vui vui   

Âm nhạc 

-Dạy hát:"Con chuồn 

chuồn"(TT) 

 

- Nghe hát:"Hoa 

thơm bướm lượn" 

 



-TCAN: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật   

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

-Thứ 2:HĐCMĐ: Quan sát hình ảnh con chó;TCVĐ: Ai nhanh hơn; Chơi tự do 

 

-Thứ 3: HĐCMĐ: Quan sát hình ảnh con gà con; TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ ;Chơi tự do 

 

-Thứ 4: HĐCCĐ:Quan sát hình ảnh con vịt con;TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do 

 

-Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát hình ảnh con mèo ;TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Chơi tự do 

 

Thứ 6: HĐCCĐ: Quan sát con gà , TCVĐ giao lưu trò chơi kéo co với lớp C4 , chơi tự 

do. 

* Tuần 2: 

 

- Thứ 2: HĐCCD: Cho trẻ xem tranh ảnh về động vật sống dưới nước; TCDG: Bịt mắt 

bắt dê; Chơi tự do 

 

- Thứ 3: HĐCCD: Quan sát thời tiết ; TCVĐ: Ô tô và chim sẻ; Chơi tự do. 

 

- Thứ 4: HĐCCD: Vẽ phấn trên sân con cá; TCDG: Mèo đuổi chuột; Chơi tự do. 

 

- Thứ 5: HĐCCD: Giao lưu với lớp c2 nhảy dân vũ "bống bống bang" : Chuyền bóng 

qua đầu; Chơi tự do. 

 

- Thứ 6: HĐCCD: Quan sát các loại cá; TCDG: Lộn cầu vồng; Chơi tự do. 

*Tuần 3: 

 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Quan sát tổ chim; TCVĐ:Trời nắng trời mưa; Chơi tự do. 

 

 



- Thứ 3: HĐCCĐ: Quan sát con hươu, con nai ; TCDG: Kéo co; Chơi tự do. 

 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát con chim, tổ chim; TCVĐ: Cáo ơi ngủ à; Chơi tự do. 

 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát , trò chuyện về tổ chim, cách làm tổ cho chim ; TCDG: 

Rồng rắn lên mây; Chơi tự do 

 

*Tuần 4: 

-Thứ 2:HĐCCĐ: Quan sát trò chuyện con bướm ; TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm; Chơi tự 

do 

 

-Thứ 3:HĐCCĐ: Quan sát trò chuyện về con ong ;TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Chơi tự 

do 

 

-Thứ 4:HĐCCĐ: Quan sát thảo luận về các loại côn trùng .;TCVĐ: Chi chi chành 

chành;Chơi tự do 

 

Thứ 5: HĐCCĐ: quan sát trò chuyện về các loại côn trùng; TCVĐ: Ô tô và chim sẻ; 

Chơi tự do 

 

-Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu trò chơi vận động với các lớp trong khối 3 tuổi ;Chơi tự do   

Hoạt động chơi góc 

Tuần 1: 

Góc xây dựng ( Góc trọng tâm): Xây trang trại chăn nuôi 

+ Mục đích: Trẻ biết xếp gạch tạo hàng rào, cây cối, nhà, đường đi, chuồng cho các 

con vật nuôi 

+ Chuẩn bị: Gạch, hoa, cây, nhà, con vật, lắp ghép,… 

+ Cách tiến hành: Cô cho trẻ xếp các khu sao cho phù hợp, cô hướng dẫn trẻ làm, cô 

nhập vai chơi cùng trẻ, gợi mở hỏi trẻ. 

+ Thái độ: Tuân thủ nội quy góc chơi. 

- Góc khám phá: Quan sát mô hình chuồng trại, thử nghiệm làm thức ăn cho con vật 

MT59, 

MT78, 

MT22 



cùng cô 

- Góc văn học: Làm sách truyện cùng cô; kể chuyện sáng tạo theo tranh, rối 

- Góc phân vai: + Nấu ăn: Nấu các món ăn . 

+ Bán hàng: Bán các con vật nuôi 

- Góc nghệ thuật: Chơi nhạc cụ, biểu diễn văn nghệ: Gà trống mèo con và cún con, Một 

con vịt,... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây có trong lớp ( Lau lá cây, tưới nước…) (MT59)  
 

* Tuần 2: 

- Góc trọng tâm: Góc xây dựng: "Xây dựng khu nuôi thả cá" 

- Góc bán hàng: Bán hàng một số loại cây và hoa, các con vật nuôi trong rừng, dưới 

nước. 

- Góc học tập: Ôn nhận biết về kích thước to - nhỏ, dài - ngắn, cao - thấp 

- Góc âm nhạc: Hát múa bài hát về động vật sống dưới nước 

+ Chuẩn bị: Gach, cây xanh, cây hoa, cỏ, nhà, tranh đàn cá đã cắt sẵn, một số con vật 

nuôi, đồ dùng đồ chơi có dài ngắn, to nhỏ, cao thấp, giấy A4, sáp màu, trống. xắc xô, 

đàn, băng nhạc... 

+ Kỹ năng: Trẻ biết phân chia công việc hợp lý 

+ Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn,không chạy nhảy lung 

tung. 

- Góc tạo hình: Dán đàn cá bơi, tô màu con cá. (MT78)  
 

*Tuần 3: 

- Góc trọng tâm: Góc xây dựng: "Xây dựng vườn bách thú" 

- Góc bán hàng: Bán hàng một số con vật nuôi trong rừng, bán các loại cây …. 

- Góc học tập: Trẻ biết so sánh số lượng trong phạm vi 4 

- Góc tạo hình: tô màu con voi, nặn các con vật bé thích, vẽ tổ chim 

- Góc kỹ năng: Rèn kỹ năng cài khuy nhỏ 

- Góc âm nhạc: Hát múa bài hát về động vật nuôi trong rừng 

+ Chuẩn bị: Gach,cây xanh, cây hoa ,cỏ, nhà; đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 4; Áo để 



cài khuy ; trống, xắc xô, băng đĩa nhạc, tranh về con voi, một số động vật sống trong 

rừng . 

+ Kỹ năng: Trẻ biết phân chia công việc hợp lý 

+ Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết,không tranh giành đồ chơi với bạn,không chạy nhảy lung 

tung 

*Tuần 4: 

1. Góc phân vai : 

+ Nấu ăn và chơi góc bác sỹ, bán hàng 

+ Trẻ biết đóng vai làm bác si, cô bán hàng,người mua hàng, biết chọn các thực phẩm 

về để chế biến món ăn. 

2, Góc học tập: 

+ Trẻ biết cách dở truyện nhẹ nhàng, xem nội dung các câu truyện. 

3,Văn học: Xem sách truyện về câu truyện “Sự tích mùa xuân”,xem tranh ảnh các câu 

truyện trẻ thích 

4. Góc nghệ thuật: 

+ND: Nặn con giun, Tô màu các con vật , làm con vật bằng NLVTN, trang trí quả 

trứng, bóc trứng tạo sản phẩm 

- Yêu cầu: Trẻ có thể làm ra bức tranh,con vật 

- CB: Giấy màu, bìa màu, hoa,lá, kim sa, màu nước…. 

+ ND: Hát và vận động những bài hát về động vật: Đàn gà con, cá vàng bơi.... 

-Yêu cầu: Sử dụng các dụng cụ âm nhạc trong khi biểu diễn 

- CB: Phách trẻ, xắc xô, quạt múa, trống… (MT22)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Dạy trẻ cách bê ghế vào bàn ăn theo đúng cách 

-TC: Nên hay không nên, Bé cần ăn gì? 

+ Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

-Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, cô chuẩn chiếu, gối đủ cho trẻ 

-Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ ngủ 

- Giờ ăn: Rèn kỹ năng bê ghế vào bàn. 

- Trò chuyện về một số thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ, ích 

lợi của việc ăn các món ăn các món ăn hàng ngày và luyện tập sức khỏe.   

 



Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

- Rèn kỹ năng đọc thơ ước Đàn gà con ,TC: Gà gáy vịt kêu 

- Phòng âm nhạc: rèn kỹ năng hát to- nhỏ , TC: Ai nhanh nhất 

- Làm trong vở làm quen với chữ cái trang 26, TC:con gì kêu 

- Vi deo quá trình phát triển của con gà, cho trẻ vẽ con gà, TC: Thỏ đổi chuồng 

* Tuần 2 

- Cho trẻ đóng kịch câu truyện Cáo thỏ và gà trống , TC: Nhìn nhanh tìm đúng, TC: 

Đếm đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp 

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng,TC: Truyền tin 

- TC: Tìm đúng nơi ở, gạch bỏ con vật không cùng nhóm, Nhanh và khéo 

- Cho trẻ làm trong vở chữ cái trang 26, tìm đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp có số 

lượng 2 

- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần 

*Tuần 3 

- Dạy trẻ đọc đồng dao con mèo mà trèo cây cau 

- Phòng âm nhạc: rèn kỹ năng hát cho trẻ , TC: ai nhanh nhất 

- Làm trong vở làm quen với chữ cái trang 27, TC:Cắp cua bỏ giỏ 

- Xem vi deo về một số động vật dưới nước, bé tìm cho đúng nhóm, Thi ai chọn nhanh. 

* Tuần 4: 

- Rèn trẻ đọc thơ diễn cảm ong và bướm,TC: Xem ai tinh mắt 

- Cho trẻ xem video về thế giới động vật côn trùng. quá trình phát triển của con bướm, 

TC: Nối vòng đời của con bướm 

- Làm trong vở làm quen với chữ cái trang 27, Dạy trẻ đọc bài đồng dao con gà cục tác 

lá chanh 

*Tuần 5 

- Dạy trẻ kể lại câu chuyện: Chú vịt xám, Giải các câu đố về các con vật 

- TC: Kể đủ 3 con vật nuôi Cho trẻ xem vi deo về quá trình phát triển của 1 số động vật 

như: Con gà, con bướm. 

- Làm trong vở làm quen với chữ cái trang 28 TC: Tìm hành vi đúng sai 

- Dạy trẻ đọc bài đồng dao Con mèo trèo cây cau 

MT11 



* Thứ sáu hàng tuần: 

- Tổ chức cho trẻ lao động tập thể dọn vệ sinh, lau đồ dùng, đồ chơi; Biểu diễn văn 

nghệ, nêu gương - Bé ngoan 

* Trả trẻ: 

- Dạy trẻ kỹ năng lấy dép, đeo ba lô, Dạy cách chào hỏi lễ phép trước khi ra về: Chào 

ông bà, bố mẹ; chào cô giáo và các bạn 

Dạy trẻ đi cầu thang 

Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt (MT11)   

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1: Con vật thân 

yêu trong nhà  

Tuần 2: Động vật sống 

dưới nước  

Tuần 3: Động vật sống 

trong rừng  
Tuần 4: Côn trùng  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp C5 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp C5 thực hiện 

theo kế hoạch đã đề ra. 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền  

Ban giám hiệu   Khối trưởng Giáo viên 

 


